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	Ngày 09  tháng 12 năm 2025

	Họ và tên giáo viên: Lê Nguyễn Mỵ Nương
Tổ chuyên môn: Khoa học tự nhiên – Công nghệ



BÀI 24 – VIRUS
Môn học: KHOA HỌC TỰ NHIÊN ; Lớp: 6
Thời gian thực hiện:  2  tiết
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: 
- Mô tả được hình dạng và cấu tạo đơn giản của virus. Nhận dạng được virus chưa có cấu tạo tế bào.
- Nêu được vai trò của virus trong thực tiễn. Trình bày được một số bệnh do virus gây ra và nêu được một số biện pháp phòng chống bệnh do virus.
2. Về năng lực: 
[bookmark: bookmark273]* Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ của bản thân và của nhóm khi tìm hiểu về virus.
- Giao tiếp và hợp tác: Tương tác tích cực với các thành viên trong nhóm để tìm hiểu về virus, các bệnh do virus gây ra và biện pháp phòng chống.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải thích được một số bệnh do virus gây ra trong thực tiễn dựa trên kiến thức đã học.
[bookmark: bookmark274]* Năng lực đặc thù
- Nhận thức khoa học tự nhiên: Mô tả được hình dạng và cấu tạo đơn giản của virus; Nhận dạng được virus chưa có cấu tạo tế bào; Nêu được một số vai trò của virus trong thực tiễn và một số bệnh do virus gây ra;Trình bày được một số biện pháp phòng chống bệnh do virus.
- Tìm hiểu tự nhiên:Tim kiếm thông tin về lợi ích và tác hại do virus gâỵ nên; Viết được báo cáo mô tả các biểu hiện bệnh do virus gây nên và cách phòng chống để tuyên truyền, phổ biến về bệnh do virus.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng các kiến thức đã học để phòng chống các bệnh do virus gây ra.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm học, chịu khó nghiên cứu thông tin trong sgk, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân nhằm tìm hiểu về hình dạng, cấu tạo và vai trò của virus.
- Biết cách bảo vệ bản thân, tuyên truyền và vận động người thân chủ động phòng tránh một số bệnh do virus gây ra thông qua hoạt động tìm hiểu về vai trò của virus.
- Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên
Máy chiếu, video về hậu quả của virut corona. Tranh hình 24.1, 24.2
2. Học sinh
Tìm hiểu thông tin về lợi ích của virus trong thực tiễn. các bệnh do virus gây ra và cách phòng chống bệnh.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề (10 phút)
 a) Mục tiêu: Huy động các kiến thức thực tế của học sinh đại dịch COVID- 19
b) Nội dung: HS được yêu cầu trình bày ngắn ngọn vào vở 3 điều về đại dịch COVID- 19
c) Sản phẩm: 
Kết quả tổng hợp về dịch COVID- 19 (còn gọi là dịch viêm đường hô hấp cấp) do virus corona gây nên, lây lan nhanh, lây từ người sang người thông qua tiếp xúc, 
d) Tổ chức thực hiện: 
* Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:
GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp để thực hiện nhiệm vụ được nêu như ở mục nội dung
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thảo luận theo cặp lựa chọn ý kiến và ghi vào vở
- GV quan sát gợi ý cho HS về loại virus, tình hình dịch trên thế giới…
* Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Hết thời gian thảo luận, GV động viên các nhóm xung phong trình bày kết quả
- GV ghi nhanh kết quả lên bảng, yêu cầu các nhóm nhận xét, đúng sai, bổ sung
* Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, khen thưởng nhóm có nhiều ý kiến đúng nhất, chốt lại một số ý chính cơ bản như mục sản phẩm
- GV đặt vấn đề: Vậy virus corona đặc điểm cấu tạo như thế nào? Và có phải tất cả virus đều gây hại hay không? Bài học này sẽ tìm hiểu về khái niệm, đặc điểm, cấu tạo của virus nói chung.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (60 phút)
2.1. Hoạt động: Tìm hiểu đặc điểm của virus (30 phút)
a) Mục tiêu: Mô tả được hình dạng và cấu tạo đơn giản của virut. Nhận dạng được virus chưa có cấu tạo tế bào.
b) Nội dung: HS được yêu cầu quan sát hình 24.1, 24.2 đọc thông tin sgk và thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập số 1
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
1. Nhận xét về hình dạng của một số virus trong hình 24.1.
2. Quan sát hình 24.2, nêu cấu tạo của virus. Cấu tạo của virus có gì khác so với cấu tạo của tế bào sinh vật nhân sơ và nhân thực mà em đã được học?
3. Tại sao virus phải sống kí sinh nội bào bắt buộc?


c) Sản phẩm: đáp án phiếu học tập
1. Virus có ba dạng hình dạng đặc trưng: dạng xoắn (virus khảm thuốc lá, virus dại), dạng hình khối (virus cúm, virus viêm kết mạc), dạng hỗn hợp (thực khuẩn thể- phage).
2. Virus có cấu tạo đơn giản, gồm lớp vỏ protein và phẩn lõi chứa vật chất di truyền, một số virus có thêm lớp vỏ ngoài. Virus không có các thành phần cấu tạo giống với tế bào nhân sơ và nhân thực
3. Virus chưa có cấu tạo tế bào, không có các thành phẩn chính của một tế bào điển hình, nên khi ra khỏi tế bào vật chủ, virus tồn tại như một vật không sống.
d) Tổ chức thực hiện: 
* Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:
GV giới thiệu các hình 24.1, 24.2, yêu cầu HS thảo luận nhóm thực hiện nhiệm vụ được nêu ở mục nội dung.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS quan sát hình và thảo luận nhóm thống nhất ý kiến 
- GV quan sát, gợi ý: Virus nào có dạng hình xoắn, hình khối, kết hợp giữa dạng xoắn và dạng khối. Virus HIV có gì khác so với các loại còn lại?
* Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
GV mời 2 nhóm trình bày kết quả thảo luận trên bảng các nhóm còn lại nhận xét, bố sung đánh giá
  * Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV đưa ra đáp án đúng. GV nhận xét, đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS .
- GV yêu cầu HS rút ra kết luận về đặc điểm của virus: 
+ Virus có ba dạng hình dạng đặc trưng:dạng xoắn, dang hình khối, dạng hỗn hợp.
+ Virus chưa có cấu tạo tế bào, sống kí sinh nội bào bắt buộc.
+ Virus có cấu tạo đơn giản, gồm lớp vỏ protein và phần lõi chứa vật chất di truyền, một số virus có thêm lớp vỏ ngoài. 
2.2. Hoạt động tìm hiểu vai trò của virus (30 phút)
a) Mục tiêu: 
 Nêu được vai trò của virus trong thực tiễn. Trình bày được một số bệnh do virus gây ra và nêu được một số biện pháp phòng chống bệnh do virus.
b) Nội dung: Các nhóm được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ :
- Nhóm 1+2. Trình bày lợi ích của virus trong thực tiễn
- Nhóm 3+ 4. Trình bày các  bệnh do virus gây ra và cách phòng bệnh.
c) Sản phẩm: Nội dung các bài thuyết trình của HS
d) Tổ chức thực hiện.
* Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:
GV phân nhóm và phân chia nhiệm vụ cho từng nhóm ( thực hiện ở tiết trước)
+ Nhóm 1+2. Trình bày lợi ích của virus trong thực tiễn
+ Nhóm 3+ 4. Trình bày các  bệnh  do virus gây ra và cách phòng bệnh.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- Các nhóm tiến hành phân chia nhiệm vụ, thống nhất đáp án và thể hiện trong bài thuyết trình 
- GV gợi ý HS tìm hiểu các con đường lây truyền của virus từ đó xây dựng các biện pháp phòng tránh
* Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
GV tổ chức cho HS báo cáo thảo luận: GV mời đại diện nhóm 1 và nhóm 3 trình bày kết quả của nhóm, các nhóm còn lại nhận xét, đánh giá.
* Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV đưa ra đáp án đúng. GV nhận xét, đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS .
- GV yêu cầu HS rút ra kết luận về vai trò của virus 
+ Virus có vai trò trong nghiên cứu khoa học và trong thực tiền. Bên cạnh đó, virus là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh cho người, động vật và thực vật.
+ Bệnh do virus gây ra có thể lây truyền theo nhiều con đường khác nhau: từ mẹ sang con, tiếp xúc trực tiếp, truyền máu, tiêu hoá, hô hâp, vết cắn động vật,...
+ Để phòng chổng bệnh do virus gây ra chúng ta phải ngăn chặn các con đường lây truyền bệnh, tiêm vaccine phòng bệnh,...
3. Hoạt động 3: Luyện tập (10 phút)
a) Mục tiêu: Hệ thống được một số kiến thức đã học.
b) Nội dung: HS được yêu cầu thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập số 2
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
1. Căn cứ vào đặc điểm cấu tạo của virus, theo em virus có phải là một cơ thể sống không? Vì sao?
2. Có bạn nói rằng: “Virus chi có hại mà không có ích lợi gì cho con người" Em có đồng ý với quan điểm của bạn không? Tại sao?
[bookmark: bookmark764]3. Em hây nêu một số biện pháp phòng chống bệnh cúm do virus cúm gây ra ở người


c) Sản phẩm: 
1. Virus chưa được xem là một cơ thể sống vì chưa có cấu tạo tế bào. Chúng không thể tồn tại độc lập mà sống kí sính nội bào bắt buộc trong các tế bào sống khác.
2. Quan điểm này chưa chính xác vì bên cạnh bệnh do virus gây nên, virus đã được sử dụng để sản xuất các chế phẩm sinh học phục vụ cho đời sống như sản xuất kháng thể, sản xuất thuốc trừ sâu sinh học, sử dụng trong nghiên cứu của các nhà khoa học.
3. Một số biện pháp phòng bệnh cúm ở người:
- Tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
- Không tiếp xúc với nguổn lây nhiễm: người bị cúm, động vật nhiễm virus cúm…
d) Tổ chức thực hiện.
* Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:
GV yêu cầu HS thực hiện nhiệm vu được nêu ở mục nội dung.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- Các nhóm phân công nhiệm vụ, thảo luận thống nhất đáp án, ghi vào vở.
- GV quan sát, hỗ trợ khi cần thiết.
* Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
GV mời 2 nhóm trình bày kết quả, các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung.
* Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV đưa ra đáp án đúng. GV nhận xét, đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS .
4. Hoạt động 4: Vận dụng (10 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức đóng vai là tuyên truyền viên để tuyên truyền phòng chống dịch bệnh do virus gây ra.
b) Nội dung: HS được yêu cầu làm việc theo nhóm thực hiện nhiệm vụ: Đóng vai một tuyên truyền viên, em hãy vẽ một bức tranh đề tuyên truyến phòng chống dịch bệnh do virus gây ra.
c) Sản phẩm: Bức tranh có nội dung tuyên truyền chống dịch bệnh.
d) Tổ chức thực hiện: 
* Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:
GV yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ được nêu ở mục nội dung
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
HS thảo luận nêu ý tưởng và phân công nhiệm vụ cho các thành viên cùng thực hiện nhiệm vụ được giao.
* Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
GV sẽ sử dụng kỹ thuật phòng tranh để HS thuyết trình nhanh về áp phích của các nhóm. Các nhóm nhận xét lẫn nhau.
* Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV nhận xét, đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS .
*Kiểm tra đánh giá thường xuyên
- Kết thúc bài học, GV cho học sinh tự đánh giá theo bảng sau:
Họ và tên học sinh
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